
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tô Thị Ngọc Phượng. 

        Các Hội thẩm nhân dân: 

        1.Ông Phạm Quốc Thái. 

        2.Bà Phạm Thị Nhung. 

        Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Trang - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Nhật Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 9 năm 2017, tại Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh (Địa chỉ: 

số 275, đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh) Tòa án nhân dân quận Tân Phú xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

106/2017/HSST ngày 04 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo: 

Huỳnh Chí Ch; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Sinh năm: 1985, tại 

Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: số 23/2, đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân 

B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: số 02, đường số 13A, phường Bình Hưng H A, 

quận Bình T, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Nghề 

nghiệp: Không; Con ông Huỳnh Quốc C và bà Phạm Thị Thanh H; Vợ con: Chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không. Tạm giam từ ngày 18 tháng 5 năm 2017. Có mặt tại 

phiên tòa. 

Người bị hại: Ông Lưu Thanh Nh, sinh năm 1990; địa chỉ: số 21/1, đường 

Kênh 19/5, phường Sơn K, quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh.(vắng mặt) 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Huỳnh Chí Ch bị Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 13 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 5 năm 2017, H (chưa rõ lai lịch) đến 

tiệm games bắn cá tại số 501 Hương Lộ 3, phường Bình Hưng H, quận Bình T rủ 

Huỳnh Chí Ch đi trộm cắp tài sản. Ch đồng ý. H điều khiển xe gắn máy (chưa rõ 
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loại xe, biển số) chở Ch. Khi đến trước số 21/1, đường Kênh 19/5, phường Sơn K, 

quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh thì cả hai phát hiện xe Sirius biển số 56P2-

4196 không người trong coi, không khóa cổ. H đứng ngoài cảnh giới còn Ch đi bộ 

tới gần sử dụng một chìa khóa tự chế (do H đưa) bẻ gãy được ổ khóa nhưng không 

nổ được máy xe nên Ch quay ra báo lại với H thì H nói Ch đẩy bộ ra ngoài sau đó 

ngồi lên xe, H điều khiển xe phía sau dùng chân đẩy đi. Khi đến chỗ vắng người 

Ch tháo dây điện và khởi động được xe. Sau đó Ch điều khiển xe trên chạy theo 

sau H. Khi đến số 34A, đường số 3D, phường Bình Hưng H A, quận Bình T thì 

dừng lại. H nói xe sẽ bán được 3.000.000 đồng nên chia trước cho Ch 1.500.000 

đồng. Ch đồng ý. H giữ xe. Số tiền này Ch chơi game bắn cá hết. 

Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Sơn K, quận Tân Ph tiếp 

nhận tin báo tố giác tội phạm do anh Lưu Thanh Nh trình báo về việc bị mất trộm 

chiếc xe gắn máy biển số 56P2-4196. Qua rà soát camera an ninh trước số 21/1, 

đường Kênh 19/5, phường Sơn K, quận Tân Ph, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 

được hình ảnh Ch đang thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe biển số 56P2-4196. 

Khoảng 23 giờ 20 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2017, H điều khiển xe biển số 

56P2-4196 đến số 83/1, đường 26/3, phường Bình Hưng H, quận Bình T (nơi Ch 

đang ở). H và Ch xảy ra cãi vả, lúc này Công an phường Sơn K đi kiểm tra hành 

chính nên H bỏ đi còn Ch không xuất trình được giấy tờ xe và khai nhận xe do 

trộm cắp mà có nên bị đưa về Công an phường để xử lý. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Huỳnh Chí Ch đã thừa nhận hành vi phạm tội 

như nêu trên. Ngoài ra còn khai nhận 02 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Bình 

Tân. Công an quận Tân Phú đã thông báo để Cơ quan điều tra Công an quận Bình 

Tân tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền. 

Theo Kết luận định giá số 187/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày 09 tháng 6 năm 

2017 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân quận Tân 

Phú: 01 xe hai bánh gắn máy hiệu Yamaha Sirius, biển số 56P2-4196, màu sơn 

trắng-xám, số khung Y-302967, số máy SC64-302968, trị giá 10.000.000 đồng. 

Vật chứng vụ án: 

- 01 (một) xe  gắn máy hiệu Yamaha Sirius, biển số 56P2-4196, màu sơn 

trắng-xám, số khung Y-302967, số máy SC64-302968 đã trả cho bị hại Lưu Thanh 

Nh. 

- 01 (một) đĩa DVD ghi đoạn phim camera do người dân cung cấp, ghi lại 

hình ảnh bị cáo trộm xe. 

- Thu giữ của bị cáo một áo sơ mi ngắn tay màu tím, trên áo có in hình các kí 

tự chữ cái màu vàng và một quần Jean ngắn màu xanh. 

Tại Bản cáo trạng số: 114/CT-VKS ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Huỳnh Chí 

Ch về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân quận Tân Phú giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử phát biểu ý kiến giữ 
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nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46 của Bộ Luật 

Hình sự, xử phạt Huỳnh Chí Ch từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù. 

Bị cáo Ch không trình bày bào chữa, chỉ xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY 

Tại cơ quan điều tra và trong phiên toà hôm nay bị cáo Ch đã khai nhận hành 

vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu. Lời khai nhận đó phù hợp với lời khai của 

người bị hại, người làm chứng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ án. Bị cáo đã có hành vi lén lút lấy cắp xe gắn máy của anh Nh trị giá 

10.000.000 đồng. Do đó Hội đồng xét xử xét thấy đã có đủ căn cứ kết luận hành vi 

của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. Tội danh và hình phạt 

được qui định tại Điều 138 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân quận 

Tân Phú đã truy tố để xét xử bị cáo  theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự là có 

cơ sở, phù hợp với qui định của pháp luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại đến quyền 

sở hữu về tài sản của người dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi trên còn làm mất 

trật tự trị an, gây hoang mang lo sợ cho mọi người, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt 

bình thường của người dân. Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã hai lần bị xét xử 

về hành vi cướp giật tài sản, mặc dù đã được xóa án tích nhưng cũng cần lưu ý khi 

lượng hình. Do đó xét tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét 

xử xét thấy cần có mức án tù nghiêm khắc mới có đủ tác dụng giáo dục riêng và 

phòng ngừa chung.  

        Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xét các tình tiết: Tại cơ quan điều tra và 

trong phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản đã 

được thu hồi trả chủ sở hữu, do đó bị cáo được giảm nhẹ một phần hình phạt theo 

điểm g, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự khi lượng hình. 

Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 138 Bộ luật hình sự qui định:” Người 

phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng…’’. Hội 

đồng xét xử xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, nên miễn hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với bị cáo. 

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo Huỳnh Chí Ch đã khai nhận ngoài hành vi phạm 

tội như nêu trên, bị cáo còn thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn quận Bình 

Tân. Công an quận Tân Phú đã thông báo để Cơ quan điều tra Công an quận Bình 

Tân tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền. Do đó Hội đồng xét xử không xét. 

Đối với đối tượng tên H do bị cáo khai không biết nhân thân lai lịch nên 

không có cơ sở làm rõ, vì vậy khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Hội đồng xét xử không 

xét. 
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Tại cơ quan điều tra và trong phiên tòa hôm nay bị cáo Ch khai được H chia 

cho 1.500.000 đồng, từ việc cùng H trộm cắp xe. Hội đồng xét xử xét thấy đây là 

tiền thu lợi bất chính do đó cần buộc bị cáo nộp lại để tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Veà traùch nhieäm daân söï vaø xöû lyù vaät chöùng: 

- 01 (một) xe gắn máy hiệu Yamaha Sirius, biển số 56P2-4196, màu sơn 

trắng-xám, số khung Y-302967, số máy SC64-302968 đã trả cho bị hại Lưu Thanh 

Nh. Anh Nh không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xét. 

- 01 (một) đĩa DVD ghi đoạn phim camera do người dân cung cấp, ghi lại 

hình ảnh bị cáo trộm xe hiện đang lưu trữ trong hồ sơ. Hội đồng xét xử xét thấy 

cần tiếp tục lưu trữ.  

- Thu giữ của bị cáo một áo sơ mi ngắn tay màu tím, trên áo có in hình các kí 

tự chữ cái màu vàng và một quần Jean ngắn màu xanh. Hội đồng xét xử xét thấy 

đây là vật chứng không có giá trị sử dụng do đó cần tịch thu tiêu hủy. 

 

Vì các lẽ nêu trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Chí Ch phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: khoản 1 Điều 138; điểm g, điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự. 

Xử phạt: Huỳnh Chí Ch 02 (hai) năm tù.  

Thời hạn tù tính từ ngày 18 tháng 5 năm 2017. 

Về hình phạt bổ sung:  

Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo  . 

Áp dụng: khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự.  

Buộc bị cáo Ch nộp lại số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn 

đồng) tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

Thi hành tại chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo không nộp lại số tiền trên để 

tịch thu sung quỹ nhà nước thì  hàng tháng bị cáo còn phải trả tiền lãi theo mức lãi 

suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thi hành án tương 

ứngvới thời gian và số tiền chưa thi hành án. 
 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và  Điều 9 

Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 
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Về trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết xong. 

Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng: Điều 75 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tiếp tục lưu trữ trong hồ sơ vụ án 01 đĩa DVD ghi lại hình ảnh bị cáo trộm xe. 

Áp dụng: điểm đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy một áo sơ mi ngắn tay màu tím, trên áo có in hình các kí tự 

chữ cái màu vàng và một quần Jean ngắn màu xanh, theo phiếu nhập kho vật 

chứng số 210/PNK ngày 09/6/2017 của Công an quận Tân phú. 
 

Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh án phí, 

lệ phí Tòa án ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 
 

Trong hạn 15 ngày tính từ ngày toà tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo lên 

Toà An nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng 

cáo kể từ ngày nhận được bản trích sao án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án. 

 
 

 

   
Nơi nhận:                
- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Công an quận Tân Phú;  

- VKSND quận Tân Phú;  

- THADS quận Tân Phú;  

- TAND Tp. Hồ Chí Minh;  

- Phòng PC53 CA Tp. HCM; 

- Sở Tư Pháp;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                        

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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